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	QUỐC HỘI


Luật số:       /2014/QH13
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


LUẬT 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan

Quân đội nhân dân Việt Nam



Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm …;


Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/1999/QH10, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 19/2008/QH12. 
Điều 1. 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam:

1. Điều 11 được sửa đổi như sau:

 “Điều 11. Chức vụ của sĩ quan

1. Chức vụ cơ bản của sĩ quan gồm có:

a) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

b) Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;

c) Chủ nhiệm Tổng cục, Chính uỷ Tổng cục; 

d) Tư lệnh Quân khu, Chính uỷ Quân khu; Tư lệnh Quân chủng, Chính uỷ Quân chủng; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng; 
đ) Tư lệnh Quân đoàn, Chính uỷ Quân đoàn; Tư lệnh Binh chủng, Chính uỷ Binh chủng; 
e) Sư đoàn trưởng, Chính uỷ Sư đoàn; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), Chính uỷ Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Chính uỷ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh; Tư lệnh vùng Hải quân, Chính uỷ vùng Hải quân; Chỉ huy trưởng vùng Cảnh sát biển, Chính uỷ vùng Cảnh sát biển;
g) Lữ đoàn trưởng, Chính uỷ Lữ đoàn;

h) Trung đoàn trưởng, Chính uỷ Trung đoàn; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp huyện;

i) Tiểu đoàn trưởng; Chính trị viên Tiểu đoàn;

k) Đại đội trưởng; Chính trị viên Đại đội;

l) Trung đội trưởng.
2. Chức vụ tư​ơng đư​ơng với chức vụ quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 1 Điều này do Thủ t​ướng Chính phủ quy định; chức vụ tư​ơng đương với chức vụ quy định tại các Điểm đ, e, g, h, i, k và l Khoản 1 Điều này do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.”

2. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 15. Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan


1. Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan được quy định như sau:

a) Đại tướng:


Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;


Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;                                                                                                                                                                                                

b) Thượng tướng:

Thứ tr​ưởng Bộ Quốc phòng; Phó Tổng Tham m​ưu trư​ởng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Giám đốc, Chính uỷ Học viện Quốc phòng;

c) Trung tướng:

Tư lệnh, Chính ủy: Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng; Chủ nhiệm, Tổng Cục trưởng, Chính ủy Tổng cục; Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ;
Tư lệnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Cảnh sát biển Việt Nam;
Giám đốc, Hiệu trưởng, Chính ủy học viện, trường sĩ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng trừ Học viện Quốc phòng;
Viện trưởng, Chính ủy Viện Khoa học và Công nghệ quân sự; 
Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng, Viện Lịch sử quân sự; 

Cục trưởng cục loại 1;

Giám đốc, Chính ủy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108;

Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, Chánh án Toà án Quân sự Trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự Trung ương; 

Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng; 

Phó Giám đốc, Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương;

Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân; Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội; 
d) Thiếu tướng:

Chức vụ cấp phó thuộc Điểm c Khoản 1 Điều này; 
Tư lệnh, Chính uỷ, Phó Tư lệnh, Phó Chính uỷ Quân đoàn, Binh chủng; 

Tư lệnh, Chính ủy: Binh đoàn, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Vùng Hải quân;  


Tư lệnh, Chính ủy, Phó Tư lệnh, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; 


Giám đốc, Hiệu trưởng, Chính ủy học viện, trường sĩ quan, trường đại học trực thuộc quân chủng, Bộ đội Biên phòng, binh chủng, tổng cục, Ban Cơ yếu Chính phủ;

Giám đốc, Chính ủy bệnh viện trực thuộc Bộ Quốc phòng, Học viện Quân y, trừ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108;

Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự, Viện trưởng Viện Khoa học nghệ thuật quân sự;
Chủ nhiệm Chính trị: quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng, Học viện Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, các tổng cục; Cục trưởng Cục Chính trị thuộc Tổng cục Chính trị;
Chính ủy cục loại 1; Cục trưởng, Chính ủy cục loại 2;


Phó Tham mưu trưởng, Phó Chủ nhiệm Chính trị quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng;
Chỉ huy trưởng Trung tâm 701, Viện trưởng các viện thuộc Tổng cục Tình báo trừ Viện 501; Viện trưởng Viện  69;
Tổng Giám đốc, Chính ủy Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; 

Giám đốc: Trung tâm Thông tin khoa học quân sự, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự;
                 
Chủ nhiệm các khoa thuộc Học viện Quốc phòng: Lý luận Mác - Lênin, Công tác đảng, công tác chính trị, Chiến lược, Chiến dịch, Quân chủng;


Trợ lý ủy viên Bộ Chính trị; Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu; Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị; Tuỳ viên Quốc phòng thuộc Cơ quan Tùy viên Quốc phòng loại 1; 


Sĩ quan biệt phái giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Quốc phòng - An ninh thuộc Bộ Kế hoạch đầu tư; Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty loại 1 trực thuộc Bộ Quốc phòng;
đ) Đại tá:                         
                    
Sư đoàn trưởng, Chính uỷ Sư đoàn; Chỉ huy trưởng, Chính uỷ Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh; Chỉ huy trưởng, Chính uỷ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh; Chỉ huy trưởng, Chính uỷ vùng Cảnh sát biển;
Lữ đoàn trưởng, Chính ủy Lữ đoàn;

e) Thượng tá:

Trung đoàn trưởng, Chính uỷ Trung đoàn; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp huyện;
 
g) Trung tá:

Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn;  


h) Thiếu tá: 

Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội;                                    

i) Đại uý: 

Trung đội trưởng. 

2. Cấp bậc quân hàm cao nhất của chức vụ cấp phó thấp hơn hoặc bằng cấp trưởng; cấp bậc quân hàm cao nhất của chức vụ tương đương với chức vụ quy định tại các Điểm đ, e, g, h, i  Khoản 1 Điều này và của sĩ quan không giữ chức vụ chỉ huy, quản lý do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

3. Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ tương đương với chức vụ quy định tại các Điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều này của đơn vị thành lập mới do Thủ tướng Chính phủ quy định.
4. Sĩ quan được xét thăng quân hàm cao hơn một bậc do cấp có thẩm quyền quyết định”.


3. Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 25. Thẩm quyền quyết định đối với sĩ quan

1. Thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ, phong, thăng quân hàm đối với sĩ quan được quy định như sau:

(Điểm a, Điểm b sẽ sửa đổi theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền)
c) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm các chức vụ và phong, thăng các cấp bậc quân hàm còn lại;


d) Việc bổ nhiệm các chức vụ thuộc ngành Kiểm sát, Toà án, Thi hành án trong quân đội được thực hiện theo quy định của pháp luật.

 2. Cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm đến chức vụ, cấp bậc nào thì có quyền quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ, nâng lương, điều động, biệt phái, miễn nhiệm, giao chức vụ thấp hơn, giáng chức, cách chức, tước quân hàm, giáng cấp bậc quân hàm sĩ quan, cho thôi phục vụ tại ngũ, chuyển ngạch và giải ngạch sĩ quan dự bị đến chức vụ, cấp bậc đó”.

4. Khoản 3 Điều 13 sửa về kỹ thuật như sau:

Sau khi sắp xếp lại các Điểm a, b, c, d, đ, e và g thành các Điểm đ, e, g, h, i, k và l thì Khoản 3 Điều 13 được sửa lại là: “3. Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị quy định tại các Điểm đ, e, g, h, i, k và l Khoản 1 Điều 11 do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhưng không vượt quá hạn tuổi cao nhất của sĩ quan quy định tại Khoản 1 Điều này”.
Điều 2.

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...... tháng ..... năm 2014.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày …tháng … năm 2014./.​​​​​​​​​​​​​

     CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
                                                                       Nguyễn Sinh Hùng
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